
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm, thời gian, cách thức tiếp 

nhận & trả kết quả TTHC 
Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý 

I Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1  

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Bộ, 

ban, ngành, 

tỉnh 

 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

25 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Sau khi nhận được 

thông báo, quyết 

định khen thưởng 

của cấp có thẩm 

quyền khen thưởng, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ 

quan trình khen 

thưởng thông báo và 

trả kết quả khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết 

quả: 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.796.888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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2  

Thủ tục tặng 

cờ thi đua 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

25 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Sau khi nhận được 

thông báo, quyết 

định khen thưởng 

của cấp có thẩm 

quyền khen thưởng, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ 

quan trình khen 

thưởng thông báo và 

trả kết quả khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết 

quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

3  

Thủ tục tặng 

danh hiệu 

Chiến sĩ thi 

đua Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

25 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Sau khi nhận được 

thông báo, quyết 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết 

quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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định khen thưởng 

của cấp có thẩm 

quyền khen thưởng, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ 

quan trình khen 

thưởng thông báo và 

trả kết quả khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

4  

Thủ tục tặng 

danh hiệu Tập 

thể lao động 

xuất sắc 

 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

25 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Sau khi nhận được 

thông báo, quyết 

định khen thưởng 

của cấp có thẩm 

quyền khen thưởng, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ 

quan trình khen 

thưởng thông báo và 

trả kết quả khen 

thưởng cho các 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết 

quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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trường hợp được 

khen thưởng. 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

5  

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Bộ, 

ban, ngành, 

tỉnh theo 

chuyên đề 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

25 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Sau khi nhận được 

thông báo, quyết 

định khen thưởng 

của cấp có thẩm 

quyền khen thưởng, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ 

quan trình khen 

thưởng thông báo và 

trả kết quả khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết 

quả: 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

6  

Thủ tục tặng 

Cờ thi đua 

của Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

theo chuyên 

đề 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

25 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết 

quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 
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theo quy định. 

Sau khi nhận được 

thông báo, quyết 

định khen thưởng 

của cấp có thẩm 

quyền khen thưởng, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ 

quan trình khen 

thưởng thông báo và 

trả kết quả khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

đua, khen thưởng. 

7  

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Bộ, 

ban, ngành, 

tỉnh về thành 

tích đột xuất 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

15 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Sau khi nhận được 

thông báo, quyết 

định khen thưởng 

của cấp có thẩm 

quyền khen thưởng, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ 

quan trình khen 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết 

quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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thưởng thông báo và 

trả kết quả khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

8  

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Bộ, 

ban, ngành, 

tỉnh cho gia 

đình 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

25 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Sau khi nhận được 

thông báo, quyết 

định khen thưởng 

của cấp có thẩm 

quyền khen thưởng, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ 

quan trình khen 

thưởng thông báo và 

trả kết quả khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết 

quả: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

9  

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Bộ, 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

1. Địa điểm nộp sơ và nhận kết 

quả: 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 
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ban, ngành, 

tỉnh về thành 

tích đối ngoại 

quyền trong thời hạn 

25 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Sau khi nhận được 

thông báo, quyết 

định khen thưởng 

của cấp có thẩm 

quyền khen thưởng, 

trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ 

quan trình khen 

thưởng thông báo và 

trả kết quả khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

tỉnh Lai Châu 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh 

Lai Châu, phường Đông Phong, 

thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 

Điện thoại: 02133.796. 888 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 17h00'. 

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

II Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện 

1  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch 

UBND huyện 

cho cá nhân, 

tập thể theo 

công trạng 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp huyện. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp  nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

2  

Thủ tục tặng 

danh hiệu Tập 

thể lao động 

tiên tiến 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp huyện. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp  nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

3  

Thủ tục tặng 

danh hiệu 

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp huyện. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp  nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

4  

Thủ tục tặng 

danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp huyện. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp  nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

5  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện về 

thành tích thi 

đua theo 

chuyên đề 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 15 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp huyện. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp  nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

6  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện về 

thành tích đột 

xuất 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp huyện. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp  nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

7  

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện cho gia 

đình 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 15 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp huyện. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).  

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp  nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp huyện. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

III Danh mục thủ tục hành chính cấp xã 

1 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp xã 

cho cá nhân, 

tập thể theo 

công trạng 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp xã. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). 

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

2 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp xã 

về thành tích 

thi đua theo 

chuyên đề 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp xã. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). 

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

3 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp xã 

về thành tích 

đột xuất 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp xã. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). 

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 

4 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp xã 

cho gia đình 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp xã. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). 

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 



13 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

5 

Thủ tục tặng 

danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

Cơ quan thi đua, 

khen thưởng thẩm 

định hồ sơ khen 

thưởng và trình cấp 

có thẩm quyền trong 

thời hạn 20 ngày 

làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo 

cơ chế Một cửa - UBND cấp xã. 

2. Thời gian: Các ngày làm việc 

trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). 

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’ 

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 

17h00’ 

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết 

quả: 

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế Một cửa - 

UBND cấp xã. 

- Qua dịch vụ bưu chính. 

Không quy 

định 

- Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật thi 

đua, khen thưởng. 
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